
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

A B 1 2 3 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 16=5/1 17=6/2 18=7/3

TỔNG SỐ     3,766    1,774     1,993     16,457  11,893           4,564         16,457         11,893         11,893                 -             4,564           4,564                 -                   437            671          229 

I Ngân sách cấp huyện     3,766    1,774     1,993       3,729    1,774           1,955           3,729           1,774           1,774                 -             1,955           1,955                 -                     99            100             98 

1

Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội          86          86            67          -                  67                67                 -                  67                67                   78             78 

2

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT     3,603    1,774     1,829       3,584    1,774           1,811           3,584           1,774           1,774           1,811           1,811                   99            100             99 

3 Công an huyện          78          78            78          -                  78                78                78                78                 100          100 

II Ngân sách xã           -       12,729  10,119           2,609         12,729         10,119         10,119                 -             2,609           2,609                 -   

1
Thượng Lan          615       455              160              615              455              455              160              160 

2
 Việt Tiến          260          -                260              260                 -                260              260 

3
Nghĩa Trung       1,022    1,022                 -             1,022           1,022           1,022                 -   

4
Minh đức          726       406              320              726              406              406              320              320 

5
Hương Mai          200          -                200              200                 -                200              200 

6
Tự Lạn       1,142       780              361           1,142              780              780              361              361 

7
Trung Sơn       1,503       955              548           1,503              955              955              548              548 

8
Tiên Sơn       1,890    1,795                95           1,890           1,795           1,795                95                95 

9
Hoàng Ninh          836       836                 -                836              836              836                 -   

10
Ninh Sơn       2,511    2,321              190           2,511           2,321           2,321              190              190 

11
Vân Hà       1,424    1,249              175           1,424           1,249           1,249              175              175 

12
Quảng Minh          600       300              300              600              300 300                         300 300            

Biểu số 102/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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